
Biểu số 1

TỔNG HỢP BÁO CÁO KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG QUỸ, SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA VÀ CÁC NGUỒN KINH PHÍ KHÁC
TRONG CÔNG TÁC CHĂM SÓC THƯƠNG BINH,

 GIA ĐÌNH LIỆT SỸ, CÔNG TRỈNH GHI CÔNG NĂM 2025-2026
(Thời điểm từ 01/7/2025-30/6/2026)

(Kèm theo Công văn số:                      /UBND-VHXH ngày         /7/2026 của UBND Xã Bình Lư)
Đơn vị tính: Đồng

STT Nội dung
Đơn vị

tính

Tổng số tiền
vận động quỹ
được và nhận

bàn giao từ
(từ 01/7/2025
đến 30/6/2026

Số
lượng

Mức hỗ
trợ

Thành
tiền

Ghi
chú

-1 -3 -4 -5 6=4x5 -7

1
Kết quả huy động quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2025 và Kế hoạch vận
động năm 2026

đồng

1,1
Huy động quỹ năm 2025-2026 (từ 01/7/2025-30/6/2026)  (tổng số
tiền được bàn giao và huy động quỹ trong năm 2025): Trong đó

đồng
249.160.000

Sử dụng qũy năm 2025 (các hoạt động cụ thể) đồng

1 Quỹ bàn giao từ huyện (cũ) ban giao sang cho xã mới đồng 150.000.000

Huy động quỹ năm 2025 (từ 01/7/2025-31/12/2025) đồng 99.160.000

Tổng số đã Chi quà ngày 27/7 và phúng viếng đám ma của năm 2025 đồng 28.150.000

Số tiền đã chi Trừ chi phí quản lý tài khoản đồng 125.000
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Tổng số tiền còn lại chuyển sang năm 2026 là đồng 220.885.000

2 Huy động quỹ năm 2026 (từ 01/01/2026-30/6/2026) đồng 33.900.000

1,3 Tồn quỹ đến thời điểm báo cáo đồng 254.785.000

1,4 Kế hoạch huy động quỹ năm 2025-2026 (ước TH)

2 Hỗ trợ đời sống cho người có công nguồn quỹ tỉnh (nếu có) Người

- Tặng sổ tiết kiệm Sổ

- Hỗ trợ sản xuất (con giống,….., vận dụng sản xuất…..……)
vật dụng,

con

3
Hỗ trợ nhà ở Người có công với cách mạng  (thân nhân NCC; con
của người nhiễm CĐHH)

Nhà

Tổng số nhà: Xây mới: ( 3.1+3.2+3.3) 1 60.000.000 60.000.000
Tổng số nhà: Sửa chữa ( 3.1+3.2+3.3) 2 30.000.000 60.000.000

3,1 Kinh phí tỉnh cấp

Xây mới Nhà 1
Sửa chữa Nhà

3,3 Kinh phí từ các tổ chức khác

Xây mới Nhà

Sửa chữa Nhà 2
3,4 Số đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng Nhà 2   
3,5 Số đang thực hiện Nhà

3,6 Số chưa thực hiện Nhà
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(Thời điểm từ 01/7/2025-30/6/2026)
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Biểu 02

TỔNG HỢP BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG NĂM 2025-
2026  (Thời điểm ngày 01/7/2025 -30/6/2026)

(Kèm theo Công văn số:             /UBND-VHXH ngày      / 7/2026 của UBND Xã Bình Lư)

STT Nội dung Đơn vị tính

Kết quả thực hiện
tính từ ngày

(01/7/2025 đến
30/6/2026)

Ghi chú

1 Hồ sơ giải quyết công nhận mới đối tượng người có công Người 0
2 Tiếp nhận hồ sơ người có công quản lý thực hiện chế độ chính sách Hồ sơ 0
3 Di chuyển hồ sơ người có công đi tỉnh khác Hồ sơ 0
4 Trợ cấp hàng tháng cho đối tượng Người 35
5 Trợ cấp dụng cụ chỉnh hình Người 1
6 Trợ cấp ưu đãi giáo dục Người 1
7 Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người 25
8 Mua bảo hiểm Y tế đối tượng Người 0

Năm 2025 Người

Năm 2026 Người

9 Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân các đối tượng người có công Người 3
10 Di chuyển hài cốt liệt sĩ Hài cốt 0

11
Tổ chức thắp nến tri ân liệt sĩ tại các công trình nghĩa trang liệt sĩ dịp ngày
27/7/2025

Đợt
1
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12 Quản lý các công trình ghi công liệt sĩ đang quản lý Cái 1
12,1 Nghĩa trang liệt sĩ Cái 1

- Số mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ Cái 4
- Số mộ liệt sĩ đã di chuyển về quê Cái 0
- Số mộ liệt sĩ quy tập vào NTLS Cái 0

12,2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Cái 1
12,3 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Cái 1
12,4 Kinh phí sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ Tr. đồng

Tổng kinh phí cấp tỉnh Tr. đồng

Tổng kinh phí cấp xã Tr.đồng

Nguồn huy động khác Tr.đồng

- Nghĩa trang liệt sĩ Công trình 1
+ Kinh phí cấp tỉnh (nếu có) Tr. đồng

+ Kinh phí cấp xã Tr.đồng

- Đài tưởng niệm liệt sĩ Công trình 1
+ Kinh phí cấp tỉnh (nếu có) Tr. đồng

+ Kinh phí cấp xã Tr.đồng 1
- Nhà bia ghi tên liệt sĩ Công trình 1
+ Kinh phí cấp tỉnh (nếu có) Tr. đồng

+ Kinh phí cấp xã Tr.đồng  
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